
 UBND HUYỆN LÝ SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ MAI TÁNG PHÍ
(Kèm theo Tờ trình số       /TTr- PVHXH ngày      tháng 9 năm 2025 của  Phòng Văn hóa - Xã hội)

TT

Họ và tên người
được hỗ trợ  mai

táng phí

Ngày tháng
năm
sinh

Số định
danh/CCCD Đối tượng Ngày, tháng, năm chết

Thông tin đối tượng đề nghị
nhận kinh phí hỗ trợ mai táng

phí

Số tiền chi
trả

Thời
gian

chi trả

Người
thẩm định

I Thôn Tây An Hải: 02 đối tượng

1 Nguyễn Thị Tám 18/6/1948 051149000185 Người khuyết tật nặng
là người từ cao tuổi

Chết ngày 16/8/225 (theo trích lục
khai tử số 3878/2025/TLKT-BS
ngày 03/9/2025 do UBND đặc khu
Lý Sơn cấp)

Bà Trần Thị Kiều; sinh ngày: 20/10/1976;
CCCD số: 051176000789; nơi ở: Thôn
Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn là con dâu
của bà Nguyễn Thị Tám

10.000.000đ Tháng
9/2025 Võ Xuân Quy

2 Nguyễn Thị Lại 10-02-1937 '051137000356 Người khuyết tật nặng
là người từ cao tuổi

Chết ngày 15/6/2025 (theo trích lục
khai tử số 27/2025/TLGCHT-BS
ngày 29/7/2025 do UBND đặc khu
Lý Sơn cấp)

Bfa Nguyễn Thị Nhân; sinh ngày:
03/10/1969; số CCCD: 051169001918;
nơi ở: Thôn Tây AnHải, đặc khu Lý Sơn
là con dâu của bà Nguyễn Thị Lại

10.000.000đ Tháng
9/2025 Võ Xuân Quy

II Thôn Đông An Vĩnh: 02 đối tượng

1 Lê Thị Bích Trâm 07-12-2006 051306005212
Người khuyết tật đặc
biệt nặng là người từ 16
- 60 tuổi

Chết ngày 20/8/2025 (theo trích lục
khai tử số 3851/2025/TLKT-BS
ngày 25/8/2025 do UBND đặc khu
Lý Sơn cấp)

Ông Lê Văn Hòa; sinh ngày: 02/10/1948;
số CCCD: 051048000751; nơi ở: Thôn
Đông An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn là ông nội
của bà Lê Thị Bích Trâm

10.000.000đ Tháng
9/2025 Võ Xuân Quy

2 Võ Thị Lịch 03-06-1940 051140000537

Người từ đủ 75 tuổi trở
lên; không hưởng lương
hưu hoặc trợ cấp bảo
hiểm xã hội hằng tháng

Chết ngày 19/8/2025 (theo trích lục
khai tử số 3898/2025/TLKT-BS
ngày 08/9/2025 do UBND đặc khu
Lý Sơn cấp)

Ông Nguyễn Mười; sinh ngày: 27/6/1984;
số CCCD: 051084001301; nơi ở: Thôn
Đông An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn là con
ruột của bà Võ Thị Lịch

10.000.000đ Tháng
9/2025 Võ Xuân Quy

Tổng cọng: 04 đối tượng 30.000.000đ
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